
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ TƯ PHÁP  

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TB-STP Cần Thơ, ngày       tháng 5 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý  

trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

 Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Sở Tư pháp thành phố Cần 

Thơ công bố danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân để biết và phối hợp thực 

hiện theo quy định (đính kèm danh sách). 

Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ tại địa chỉ website: 

sotuphap.cantho.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thông tin, Sở 

Tư pháp thành phố Cần Thơ sẽ cập nhật kịp thời vào địa chỉ nêu trên. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Cục PBGDPL&TGPL (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Tòa án nhân dân thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở phụ trách; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ); 
- Trung tâm TGPLNN thành phố; 

- Lưu: VT, HC&BTTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH 

Tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

(Kèm theo Thông báo số            /TB-STP ngày    tháng 5 năm 2026) 

 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

Số 

TT 
Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại 

1 
Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước thành phố Cần Thơ 

Số 1A, đường Trần 

Khánh Dư, phường 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

02923810328 

 

2 

Chi nhánh số 1 thuộc Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước thành phố Cần Thơ 

Số 02, đường Ngô 

Quyền, phường Vị Tân, 

thành phố Cần Thơ 

02933838238 

3 

Chi nhánh số 2 thuộc Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước thành phố Cần Thơ 

Số 479A, đường Lê 

Duẩn, phường Phú Lợi, 

thành phố Cần Thơ 

02993828720 

II. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

1. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước thành phố Cần Thơ 

Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

1 Vũ Anh Quân 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng II 

 

0918727599 

2 Nguyễn Thị Hồng Trang 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng II 
0907037855 
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Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

3 Lê Văn Hận 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0939191982 

4 Phan Thị Ngọc Thanh 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0917447630 

5 Bùi Thị Xuân Thy 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0909501064 

6 Trịnh Thị Trúc Loan 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0907052838 

7 Nguyễn Thị Chúc Linh 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0392693688 

8 Mai Trúc Phi 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0985171008 

9 Đinh Thị Ánh Hồng Vương 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0936234505 

10 Nguyễn Lý Xuân Tâm 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0939144291 

11 Lưu Ngọc Sĩ Trợ giúp viên pháp lý  0919811022 
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Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

hạng III 

12 Đặng Trúc Phương 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0934172635 

13 Trần Hoàng Bảo 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0919129899 

14 Nguyễn Thị Diệu 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0976932232 

15 Lê Thị Tiền 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0826350456 

16 Huỳnh Thanh Khiết 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0838219399 

17 Nguyễn Hoàng Dư 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0906202629 

18 Ngô Nhật Linh 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0962425624 

19 Phạm Ngọc Hà 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0907017936 
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Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

20 Võ Tấn Vũ 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0915909929 

21 Nguyễn Thị Kiều Linh 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0886870780 

2. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ 

Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

1 Nguyễn Sỹ Bằng Luật sư 0975951187 

2 Nguyễn Văn Bình Luật sư 0765994230 

3 Bạch Sỹ Chất Luật sư 0913688845 

4 Đoàn Văn Đồn Luật sư 0939221373 

5 Ngô Thị Mỹ Hạnh Luật sư 0354244600 

6 Võ Tuấn Huân Luật sư 0985777747 

7 Phạm Thị Tuyết Mai Luật sư 0765222646 
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Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

8 Triệu Du Nguyên Luật sư 0939600860 

9 Sơn Thị Pheng Luật sư 0914454874 

10 Nguyễn Vũ Phong Luật sư 0918.439.995 

11 Nguyễn Đăng Thắng Luật sư 0945010044 

12 Nguyễn Thành Vĩnh Thy Luật sư 0918064003 

13 Hoàng Minh Tiền Luật sư 0975050123 

14 Trần Minh Tiên Luật sư 0828422009 

15 Trần Quang Trung Luật sư 0939276497 

3. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh số 1 thuộc Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ 

Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

1 Huỳnh Cao Cường 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0833641144 

2 Huỳnh Thị Thúy Liễu Trợ giúp viên pháp lý  0907249595 
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Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

hạng III 

3 Đồng Thị Cẩm Nhung 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0939891415 

4 Nguyễn Thị Minh Kha 
Trợ giúp viên pháp lý 

 hạng III 
0347755447 

5 Lâm Thị Mai 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0783788314 

6 Thị Mỹ Anh 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0976031224 

4. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tại Chi nhánh số 2 thuộc Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ 

Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

1 Lương Thị Ngọc Hân 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0983919459 

2 Nguyễn Văn Bào 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0373828777 
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Số 

TT 
Họ và Tên Chức danh Số điện thoại 

3 Nguyễn Văn Đỉnh 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0917512990 

4 Nguyễn Phong Vũ 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0888558006 

5 Lê Thị Trúc Linh 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0395616325 

6 Trần Yến Ngọc 
Trợ giúp viên pháp lý  

hạng III 
0869097720 
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